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Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 

GV: Võ Thị Thức  

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 

GV:Phạm Thị Hồng Nhung  

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

GV: Võ Thị Thức  

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

GV:Phạm Thị Hồng Nhung  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Cô đón trẻ từ tay phụ huynh,trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh ghi và 

lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường .,  

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân: ba lô, dép, chào ông bà bố mẹ và cô giáo  

Nhắc nhở trẻ tự tin chào hỏi lễ phép, chào cô, chào ông bà,bố , mẹ (MT78)  
Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi được nhắc nhở (MT62)  

Thể dục sáng  

*Khởi động: Đội hình vòng tròn tập theo bài Thể dục buổi sáng 

*Trọng động: Tập theo nhạc bài Nắng sớm 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Hai tay sang ngang, đưa ra trước 

- Bụng: Hai tay giơ lên cao, cúi gập người 

- Lườn: hai tay giang ngang , vặn mình chống hông 

- Bật: Hai tay chống hông, bật tách khép chân 

*Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao cúi xuống tay vắt chéo 

* Tập theo nhạc: Vũ điệu Cherry - cherry  

MT78, 

MT62 

Trò chuyện 

- Chào hỏi đầu giờ, Trò chuyện điểm danh, quan tâm đến bạn đi nghỉ, Rèn kỹ năng vệ sinh  

- Trò chuyện về ngày tết trung thu, về trường lớp của bé  

- Trò chuyện Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường (MT46)  
MT46 

Hoạt động học 

T2 

 Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ kỹ năng lấy cất đồ 

dùng học toán  

Làm quen với toán 

- Nhận biết, phân biệt hình 

tròn - hình tam giác  

Làm quen với toán 

- Nhận biết, phân biệt hình vuông 

- hình chữ nhật  

MT45 T3 

 Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ hoạt động theo 

nhóm  

Khám phá 

- Bé đón Trung thu  

Khám phá 

- Trường, lớp của bé (MT45)  

T4 

 Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ kỹ năng thảo luận 

nhóm  

Văn học 

Thơ: Trăng ơi từ đâu đến,  

Văn học 

Truyện: Món quà của cô giáo  



T5 

Rèn kĩ năng 

- Dự Khai Giảng  

Rèn kĩ năng 

Rèn đội hình hoạt động tạo 

hình  

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh và quả  

Steam 

Làm bập bênh  

T6 

Rèn kĩ năng 

Rèn Kỹ Năng  

Rèn kĩ năng 

Rèn đội hình hoạt động 

phát triển vận động  

Vận động 

VĐCB: Đi bước lùi liên 

tiếp khoảng 3m 

TC: Truyền bóng  

Âm nhạc 

- DH: Trường chúng cháu là 

trường mầm non 

- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật ”  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1:Tham quan các lớp trong khối, phòng ban trong trường.  

* Tuần 2:Tham quan các phòng ban trong trường, Đi trên dây (phòng thể chất) 

Quan sát vườn rau. TC: Mèo đuổi chuột Chơi tại khu  

- Đọc thơ: Trăng sáng ; Chơi tại khu 

- Tập đi xe đạp . Chơi tại khu  

- Rèn kỹ năng âm nhạc ( Phòng âm nhạc ) khu 2  

* Tuần 3 :- Quan sát các đồ chơi ngoài trời, Tc: Đếm đồ chơi, Chơi tự do. 

- Trò chuyện về trường Mầm non Phúc Lâm, tên, địa chỉ trường, TC: Tìm bạn, Chơi tự do 

- Quan sát bầu trời, TC: Hãy đếm xem có bao nhiêu, Chơi tự do 

- Thăm quan góc văn hóa dân gian, TC: kéo cưa lừa xẻ, chơi tự do ( Khu 1) 

- Quan sát cây hồng xiêm , TC:tìm những nụ hoa và bông hoa.  
* Tuần 4:- Nhặt lá cây xếp thành hình học,Tc: Thi xem tổ nào nhanh 

- Kể cho trẻ nghe truyện Nếu không đi học, Tc: Mèo đuổi chuột, Chơi tự do 

- Tập đi xe đạp theo luật giao thông- Khu 2: Bãi cỏ trước cửa phòng âm nhạc(chơi các trò chơi vận động, đi xe đạp); chơi tự chọn 

- Vẽ đồ chơi ngoài trời ; TCVĐ :Tung và bắt bóng , chơi tự do .  

- Quan sát cây xung quanh trường, TC: Đếm những chiếc lá vàng , Chơi tự do  

 

Hoạt động 

chơi góc 

*Góc xây dựng: Xây trường mầm non, lắp giáp trường, lớp  

*Góc gia đình: Nấu những món ăn trong trường mầm non. 

*Góc học toán: Tô màu hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật, ghép hình, xếp hình (MT51)  
* Góc văn học: Xem sách, đọc thơ Trăng ơi từ đâu đến, Tình bạn, Lên bốn, truyện Món quà của cô giáo, nếu không đi học . 

* Góc tạo hình: Vẽ trường,Tô vẽ trường mầm non, nặn bánh và quả, vẽ bập bênh...  

* Góc Steam: Làm bập bênh, cầu trượt 

*Montessori:- Cách Gấp khăn  

MT51 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Giờ ăn:-Ăn hết xuất 

- Hướng dẫn trẻ cách ăn đủ chất dinh dưỡng. 

-Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt 

 



-Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Rèn thói quen văn minh biết mời cô mời bạn  

Thực hiện xếp hàng khi đi vệ sinh, khi rửa tay, rửa mặt, hướng dẫn trẻ rửa tay theo quy trình 6 bước 

-Bỏ rác đúng nơi quy định  

* Giờ ngủ:Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc thiền, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

-Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục 

Thực hiện được một số quy định ở lớp, và gia đình: Cất đồ chơi vào đúng nơi quy định, giờ ngủ không làm việc riêng...  

Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1: Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : nhà vệ sinh trai, gái ; lối thoát hiểm, 

nơi nguy hiểm, lối ra, cấm lửa… 

- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định, TC: Tìm đúng hình ảnh của trường, lớp, ai nói đúng tên trường - lớp,  
*Tuần 2:- Tìm hiểu về trương mầm non, Tên, địa chỉ của trường, lớp, TC: Tìm đúng hình ảnh của trường. 

- Rèn kĩ năng cất , lấy đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu; TC: phân loại đồ dùng, đồ chơi 

- Dạy trẻ ký hiệu nhà vệ sinh nam, nữ, thùng rác. TC: về đúng hình: KNS: Học cách chào hỏi thưa gửi lễ phép 

- Trò chuyện với trẻ về cách ăn uống đảm bảo vệ sinh để không ảnh hưởng đến sức khỏe, ôn cho trẻ biết tên trường, địa chỉ của 

trường 

- Trải nghiệm: Làm hoa quả xiên , dạy trẻ bài thơ : Bé tới trường  

*Tuần 3 :- TC: Nhanh tay chọn đúng hình ,- Tô màu đồ chơi bé thích (MT70)  

- Xem tranh, ảnh, video về Tết trung thu , Làm đồ chơi trung thu  

Trò chuyện về các bạn của bé ở lớp.,Biết tên, đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp. (MT47)  

- DH: Đêm trung thu( phòng âm nhạc )  

- Xem video và trò chuyện với trẻ về vì sao con có thể cao lớn - khỏe mạnh? TC: Bé cần ăn gì? (MT11)  

*Tuần 4:- Ôn nhận biết hình vuông - chữ nhật ,TC: Chọn hình theo yêu cầu (MT38)  

- Trò chuyện về sở thích của bé, Bé tìm hiểu nội quy của lớp học  

-Trò chuyện Quy định của trường về vấn đề an toàn. Nhận biết và phòng tránh những hành động mất an toàn.VĐ: Em yêu trường 

em (MT7)  

Rèn kỹ năng về nhóm .- Trò chuyện một số trạng thái cảm xúc :vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên  

* Thứ 6 hàng tuần: Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần  

Biểu diễn cuối chủ đề (MT87)  

MT70, 

MT47, 

MT11, 

MT38, 

MT7, 

MT87 

Chủ đề - Sự 

kiện  
  Bé đón trung thu  Bé với trường mầm non   

 


